
ỦY BAN NHÂN DÂN 
XÃ HẢI LĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /UBND-KT         Hải Lăng, ngày       tháng 4 năm 2026
V/v triển khai công tác tiêm 

phòng vắc xin phòng bệnh cho 
đàn gia súc, gia cầm 2026

 Kính gửi:
- Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã;
- Trưởng các thôn trên địa bàn xã;
- Giám đốc các HTX.

Thực hiện Kế hoạch số 564/KH-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2026 của 
UBND xã Hải Lăng về việc tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 
2026 trên địa bàn xã Hải Lăng; 

Căn cứ cuộc họp ngày 06 tháng 4 năm 2026 về việc triển khai tiêm phòng 
vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm năm 2026; UBND xã Hải Lăng yêu cầu Phòng 
Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp, Trưởng các thôn và Giám đốc các HTX 
trên địa bàn xã khẩn trương triển khai một số nội dung  như sau:

1. Đăng ký số lượng đàn gia súc, gia cầm cần tiêm phòng
- Trưởng thôn: Chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, thống kê đăng ký chính 

xác số lượng đàn chó, mèo trên địa bàn thôn đăng ký tiêm phòng để tổ chức tiêm 
vắc xin; tổ chức tiêm phòng bảo đảm đạt 100% số chó, mèo thuộc diện tiêm, 
không để sót đối tượng.

- Giám đốc các HTX:  Rà soát, thông báo đến các hộ chăn nuôi kê khai 
chính xác số lượng vật nuôi gia súc, gia cầm (trâu bò, lợn, gà, vịt…) đồng thời 
đăng ký Vắc xin tiêm phòng và tổng hợp nhu cầu tiêm phòng vắc xin phòng 
bệnh cho đàn gia súc, gia cầm của các cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi (Trường 
hợp các thôn không có HTX thì trưởng thôn chịu trách nhiệm hoạt động này).

                               (Có mẫu đăng ký nhu cầu kèm theo) 
- Tổng hợp thông tin và phối hợp triển khai tiêm phòng đồng bộ, cùng thời 

điểm cho đàn vật nuôi đảm bảo đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm.
- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến chủ vật nuôi và người 

dân về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi; tiêm vắc xin và 
lợi ích của việc tiêm vắc xin.

- Thời gian đăng ký số lượng đàn gia súc, gia cầm tiêm phòng từ ngày     
14/4/2026 đến trước ngày 17/4/2026. Trưởng thôn, giám đốc các HTX gửi bản 
đăng ký kèm kinh phí mua vắc xin, kinh phí công tiêm vắc xin về Trung tâm 
Dịch vụ tổng hợp xã.
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2. Đối tượng và chủng loại vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm
+ Đối với đàn trâu, bò: Tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng, Tụ huyết 

trùng, Viêm da nổi cục;
+ Đối với đàn lợn: Lở mồm long móng, Dịch tả lợn cổ điển;
+ Đối với gia cầm: Tiêm phòng vắc xin Cúm gia cầm;
+ Đối với đàn chó, mèo: Tiêm phòng vắc xin bệnh Dại;
3. Kinh phí thực hiện 
a) Ngân sách cấp xã: Bố trí kinh phí cho các hoạt động tại địa phương phục 

vụ công tác tiêm phòng, bao gồm: thông tin, tuyên truyền; kiểm tra, giám sát; hỗ 
trợ công tiêm phòng và các chi phí cần thiết khác theo phân cấp quản lý ngân sách; 
tổ chức hội nghị triển khai và tổng kết công tác tiêm phòng theo quy định.

b) Kinh phí cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi tự đảm bảo 
- Cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi tự chi trả kinh phí mua vắc xin, công tiêm 

phòng cho đàn vật nuôi theo quy định qua Hợp tác xã và các thôn (đối với các 
thôn không có HTX); chịu trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh trong trường 
hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật.

- Hợp tác xã và các thôn đăng ký mua vắc xin với UBND xã (qua Trung tâm 
Dịch vụ tổng hợp) hoặc chủ động mua vắc xin tại các cơ sở buôn bán thuốc thú y 
được phép lưu hành; Cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi thực hiện tiêm phòng cho đàn 
vật nuôi theo hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn, bảo 
đảm đúng quy định tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-
BNNPTNT ngày 31/5/2016 và khoản 3 Điều 1 Thông tư số 09/2021/TT-
BNNPTNT ngày 12/8/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là 
Bộ Nông nghiệp và Môi trường). 

- Giá Vắc xin tiêm phòng 

STT Tên sản phẩm Đơn vị 
tính Công ty Đơn giá (VND)

1
Vắc xin tụ huyết trùng 
trâu, bò. 10 liều/lọ

Liều
Navetco, Phân viện thú y 

Miền Trung
6.800

2
Vắc xin VDNC 25 
liều/lọ

Liều Amavet 36.500

3
Vắc xin LMLM typ 0  
25 liều/lọ

Liều Amavet 21.000

4
Vắc xin DTL 10 
liều/lọ

Liều Navetco, Phân viện MT 3.500

5
Vắc xin cúm gia cầm 
200 liều/lọ

Liều Navetco 550

6
Vắc xin dại chó 10 
liều/lọ

Liều Amavet 15.000

(Giá Vắc xin tham khảo bảng giá từ các đại lý trên địa bàn tỉnh )
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- Chi phí công tiêm phòng: (Dại chó, mèo: 15.000 đồng/con; trâu, bò: 
10.000đ/con; lợn: 5.000 đồng/con; gia cầm gà vịt: 300 đồng/con).

4. Thời gian tiêm phòng
- Tổ chức tiêm phòng định kỳ 02 đợt trong năm 2026, cụ thể:
+ Đợt 1: Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2026;
+ Đợt 2: Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2026.
- Tùy theo đặc thù và tình hình trên từng thôn. Các đơn vị đăng ký thời gian 

tiêm phòng đợt 1: từ 1 đến 3 ngày trong khoảng thời gian từ 20/4 đến 8/5/2026. 
- Sau khi tiêm phòng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp tham mưu UBND xã tổ 

chức rà soát số lượng gia súc, gia cầm mới phát sinh hoặc chưa được tiêm phòng 
để triển khai tiêm phòng bổ sung, bảo đảm tỷ lệ đạt tối thiểu 80% tổng đàn hiện 
có. 

5. Tổ tiêm phòng:
STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ

1
Ông Lê Trần Anh Khoa Trung tâm Dịch vụ 

tổng hợp
Tổ Trưởng 

2 Ông Lê Việt Trình Phòng Kinh tế Thành viên 

3 Bà Phan Thị Châu Loan Phòng Kinh tế Thành viên 

4
Các ông/bà Trưởng thôn; 
Giám đốc các HTX.

Các thôn trên địa 
bàn xã

Thành viên 

- Nhiệm vụ của tổ tiêm phòng: Tổ tiêm phòng có trách nhiệm triển khai 
thực hiện tiêm phòng theo kế hoạch, thông báo của UBND xã Hải Lăng; Lập 
danh sách các hộ tiêm phòng và các hộ không thực hiện công tác tiêm phòng 
theo quy định gửi về UBND xã; Các thành viên của Tổ tiêm phòng chịu sự phân 
công của Tổ trưởng Tổ tiêm phòng. Tổ tiêm phòng tự giải thể sau khi hoàn 
thành nhiệm vụ. 

- Kinh phí chi trả cho Tổ tiêm phòng: Nguồn ngân sách cấp xã.
Lưu ý: Đối với các hành vi không chấp hành quy định tiêm phòng, làm 

phát sinh dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn xã phải chịu trách nhiệm theo quy 
định của Pháp luật.

6. Tổ chức thực hiện
6.1. Phòng Kinh tế
- Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí hỗ trợ công tác tiêm phòng vắc xin 

phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã năm 2026.
- Tham mưu UBND xã không xem xét hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ chăn 

nuôi không chấp hành việc tiêm phòng vắc xin theo quy định; việc xem xét hỗ 
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trợ khi xảy ra dịch bệnh chỉ thực hiện đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ 
điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã để tổ chức tiêm phòng đảm 
bảo tiến độ, đạt hiệu quả cao.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, để tổ chức thông tin, tuyên 
truyền sâu rộng về tác hại của dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch, quy 
trình chăn nuôi an toàn, tiến bộ kỹ thuật đến các hộ chăn nuôi, sản xuất, kinh 
doanh để mọi người hiểu rõ từ đó tự giác chủ động thực hiện.

6.2. Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm 

vụ về lĩnh vực chăn nuôi, thú y theo quy định của pháp luật; các hướng dẫn của 
các Sở, ngành và các Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân xã phê duyệt ban 
hành; tổ chức thông tin, tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch bệnh 
động vật trên cạn năm 2026.

- Làm đầu mối mua sắm vắc xin phục vụ công tác tiêm phòng năm 2026 
trên địa bàn xã đảm bảo đầy đủ, kịp thời, hiệu quả; Thành lập tổ tiêm phòng vắc 
xin để tổ chức triển khai công tác tiêm phòng cho vật nuôi trên địa bàn xã đảm 
bảo hiệu quả.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của 
pháp luật và chính sách của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh động vật; 
đồng thời, chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế xây dựng nội dung tuyên truyền, 
phổ biến để nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa của công tác tiêm phòng, 
kế hoạch triển khai, đối tượng tiêm, quy trình đăng ký vắc xin, mức kinh phí, 
thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân 
trong việc tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm trên các phương tiện 
thông tin, đặc biệt là loa phát thanh của xã, thôn; bảo đảm triển khai hiệu quả 
đợt tiêm phòng lần 1 năm 2026.

6.3. Trưởng các thôn, Giám đốc các HTX trên địa bàn xã
 - Rà soát, thống kê chính xác tổng đàn vật nuôi, số lượng vật nuôi thuộc 

diện tiêm phòng và tổng hợp nhu cầu tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn 
gia súc, gia cầm, đàn chó mèo của các cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi và cơ sở 
giết mổ động vật gửi về Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã.

- Tổng hợp thông tin và phối hợp triển khai tiêm phòng đồng bộ, cùng thời 
điểm cho đàn vật nuôi đảm bảo đạt trên 80% tổng đàn vật nuôi tại thời điểm 
tiêm và tổ chức tiêm phòng Dại chó mèo bảo đảm đạt 100% số chó, mèo thuộc 
diện tiêm, không để sót đối tượng.
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- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến chủ vật nuôi và người 
dân về nguy cơ, tác hại của dịch bệnh nguy hiểm trên vật nuôi; tiêm vắc xin và 
lợi ích của việc tiêm vắc xin.

Lưu ý:
- Cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi tự chi trả kinh phí mua vắc xin cho đàn vật 

nuôi theo quy định qua Hợp tác xã hoặc chủ động mua vắc xin tại các cơ sở 
buôn bán thuốc thú y được phép lưu hành; chịu trách nhiệm chi trả các chi phí 
phát sinh trong trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh động 
vật.

- Đối với các hành vi không chấp hành quy định tiêm phòng, làm phát sinh 
dịch bệnh nguy hiểm trên địa bàn xã phải chịu trách nhiệm theo quy định của 
Pháp luật

- UBND xã không xem xét hỗ trợ thiệt hại đối với các hộ chăn nuôi không 
chấp hành việc tiêm phòng vắc xin theo quy định; việc xem xét hỗ trợ khi xảy ra 
dịch bệnh chỉ thực hiện đối với các trường hợp đáp ứng đầy đủ điều kiện theo 
quy định của pháp luật.

UBND xã yêu cầu các phòng, ban, ngành, Trưởng các thôn và Giám đốc 
các HTX trên địa bàn nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Đảng ủy xã (b/c);
- TT HĐND xã (b/c);
- CT, PCT KT UBND xã;
- Trạm Chăn nuôi và Thú y số 8;
- CVP, PVP, CV;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Kim Cương
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